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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

 Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ Các tổ chức chính trị - xã hội có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình.

b/ Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là “nuôi” bộ máy nhà nước.

c/ Hội đồng Nhân dân là  cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

d/ Trong xã hội, pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

Câu 2: (2 điểm)

Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc Đảng lãnh đạo”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này.
Câu 3: (4 điểm)

Bà An và ông Ba yêu nhau, vì không có tiền nên không tổ chức lễ cưới chỉ ra phường đăng ký kết hôn, rồi chung sống với nhau và có 1 con trai tên là Can. Sau 2 năm chung sống không hạnh phúc, ông Ba dọn ra ở riêng và họ không có tài sản chung. 

Khoảng 1 năm sau ông Ba làm ăn khắm khá, ông Ba yêu cô Danh và tổ chức tiệc cưới rất đông họ hàng, anh em và bạn bè đến dự, nhưng khi ra Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn thì không được (vì bà An và ông Ba chưa li dị). Sau đó bà Danh và ông Ba có 1 con gái chung là Giang.

Bốn năm sau, ông Ba bị nhồi máu cơ tim và chết. Lúc đó ông có tài sản riêng là 300 triệu đồng, trước đó ông không viết di chúc, ngoài những người kể trên ông Ba không còn họ hàng thân thuộc nào cả.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? (1 điểm)

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? (1 điểm)

c/ Những ai được hưởng thừa kế và những ai không được hưởng thừa kế của ông Ba? Giải thích từng trường hợp. (2 điểm)
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
Đặng Thị Nhật Minh
    Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Các tổ chức chính trị - xã hội có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình.

b/ Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là “nuôi” bộ máy nhà nước.

c/ Hội đồng Nhân dân là  cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

d/ Trong xã hội, pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
	4,0

	
	a
	Sai

Bởi vì: Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình và phân phối những lợi ích đó đến toàn thể dân chúng mà nhà nước là người đại diện. 
	0.5

0.5



	
	b
	Sai

Bởi vì: Thuế không chỉ dùng vào một mục đích là “nuôi” bộ máy nhà nước mà còn là một kênh đầu tư cho xã hội để phát triển.
	0.5

0.5



	
	c
	Sai

Bởi vì: Hội đồng Nhân dân là  cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương…
	0.5

0.5



	
	d
	Đúng

Bởi vì: Xét về mặt nguồn gốc, pháp luật được hình thành trong quá trình đấu tranh giai cấp và do giai cấp thống trị ban hành hoặc thừa nhận. Do đó, pháp luật trước tiên phải thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
	0. 5

0.5

	2
	
	Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc Đảng lãnh đạo”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này.
	2,0

	
	a.
	Cơ sở hiến định của nguyên tắc

Điều 4 Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2013) quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”
	0.5

0.5



	
	b.
	Nội dung của nguyên tắc:

· Đảng vạch ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách lớn làm cơ sở cho chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong quản lý nhà nước; về tổ chức bộ máy nhà nước và chính sách cán bộ…

· Đảng đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ có phẩm chất và năng lực để đảm nhận những cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

· Đảng lãnh đạo nhà nước bằng công tác kiểm tra, giám sát.

· Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương pháp dân chủ, giáo dục, thuyết phục và bằng vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên là các cán bộ, công chức và các tổ chức Đảng hoạt động trong các cơ quan nhà nước.
	0.5

0.5

	3
	
	Bà An và ông Ba yêu nhau, vì không có tiền nên không tổ chức lễ cưới chỉ ra phường đăng ký kết hôn, rồi chung sống với nhau và có 1 con trai tên là Can. Sau 2 năm chung sống không hạnh phúc, ông Ba dọn ra ở riêng và họ không có tài sản chung. 

Khoảng 1 năm sau ông Ba làm ăn khắm khá, ông Ba yêu cô Danh và tổ chức tiệc cưới rất đông họ hàng, anh em và bạn bè đến dự, nhưng khi ra Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn thì không được (vì bà An và ông Ba chưa li dị). Sau đó bà Danh và ông Ba có 1 con gái chung là Giang.

Bốn năm sau, ông Ba bị nhồi máu cơ tim và chết. Lúc đó ông có tài sản riêng là 300 triệu đồng, trước đó ông không viết di chúc, ngoài những người kể trên ông Ba không còn họ hàng thân thuộc nào cả.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? (1 điểm)

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? (1 điểm)

c/ Những ai được hưởng thừa kế và những ai không được hưởng thừa kế của ông Ba? Giải thích từng trường hợp. (2 điểm)
	4,0

	
	a
	Hôn nhân giữa bà An và ông Ba được pháp luật công nhận 

Tại vì đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật

	0.5

0.5

	
	b
	Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba không được pháp luật công nhận

Tại vì không đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật

	0.5

0.5

	
	c
	Những người được hưởng thừa kế và những người không được hưởng thừa kế của ông Ba

Vì không có di chúc nên chia di sản theo pháp luật

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ và các con

Những người được hưởng thừa kế 

vợ là bà An, bởi vì về mặt pháp luật bà An vẫn là vợ (chưa ly dị)

con ruột là Can: Bởi vì Can là con của ông và bà An

con ruột là Giang: Bởi vì Giang là con của ông và bà Danh

Những người không được hưởng thừa kế: Bà Danh 

Bởi vì về mặt luật pháp bà không là vợ ông Ba (không đăng ký kết hôn)
	0.5

0.5

0.5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


       Đặng Thị Nhật Minh 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình.

b/  Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là đầu tư cho xã hội để phát triển.

c/ Ủy ban Nhân dân là  cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

d/ Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng một hình thức duy nhất là cưỡng chế nhà nước.

Câu 2: (2 điểm)

Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc tập trung dân chủ”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này
Câu 3: (2 điểm)

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Đến ngày 14/3/2011, công ty A báo với chị Hoa là “ngày 16/3/2011 chị Hoa đến công ty để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng”, lúc ấy chị Hoa đang mang thai 6 tháng. 

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động đối vớ chị Hoa có vi phạm pháp luật lao động đối với trường hợp lao động nữ đang mang thai hay không? Giải thích? (1 điểm)
b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A, thì những chế độ mà chị Hoa sẽ được hưởng như thế nào? (1 điểm)
Câu 4: (2 điểm) 
Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ nghĩ rằng lễ cưới lớn – nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích? (1 điểm)
b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích? (1 điểm)
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

          Đặng Thị Nhật Minh             Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình.

b/  Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là đầu tư cho xã hội để phát triển.

c/ Ủy ban Nhân dân là  cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

d/ Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng một hình thức duy nhất là cưỡng chế nhà nước.
	4,0

	
	a
	Đúng

Bởi vì: Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình và phân phối những lợi ích đó đến toàn thể dân chúng mà nhà nước là người đại diện
	0.5

0.5



	
	b
	Sai

Bởi vì: Thuế không chỉ dùng vào một mục đích là một kênh đầu tư cho xã hội để phát triển, mà còn “nuôi” bộ máy nhà nước.
	0.5

0.5



	
	c
	Sai

Bởi vì: Ủy ban Nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương…
	0.5

0.5



	
	d
	Sai

Bởi vì: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục…và bằng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.
	0.5

0.5



	2
	
	Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc tập trung dân chủ”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này
	2,0

	
	a.
	Cơ sở hiến định của nguyên tắc

Điều 8 Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2013) quy định “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”.
	0.5

0.5



	
	b.
	Nội dung của nguyên tắc:

· Các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước ở nước ta (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp) đều do nhân dân trực tiếp bầu ra; các cơ quan nah2 nước khác đều được thành lập trên cơ sở của các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước của nhân dân.

· Quyến định của các cơ quan nhà nước ở trung ương có tính bắt buộc thực hiện đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương; quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên có tính bắt buộc thực hiện đối với cơ quan nhà nước cấp dưới.

· Cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể thì thiểu số phải phục tùng đa số; cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ thủ trưởng thì nhân viên phải phục tùng thủ trưởng…

· Tuy nhiên việc tập trung trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước không mang tính quan liêu mà phải mang tính dân chủ, đòi hỏi các cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước cấp trên trước khi ra quyết định phải điều tra, khảo sát thực tế, phải tiếp thu ý kiến, kiến nghị hợp lí của địa phương, của cấp dưới và ý kiến, kiến nghị của nhân dân; cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể trước khi biểu quyết phải thảo luận dân chủ…
	0.5

0.5

	3
	
	Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Đến ngày 14/3/2011, công ty A báo với chị Hoa là “ngày 16/3/2011 chị Hoa đến công ty để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng”, lúc ấy chị Hoa đang mang thai 6 tháng. 

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động đối vớ chị Hoa có vi phạm pháp luật lao động đối với trường hợp lao động nữ đang mang thai hay không? Giải thích?(1 điểm)
b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A, thì những chế độ mà chị Hoa sẽ được hưởng như thế nào?(1 điểm)
	2,0

	
	a
	Không

Tại vì: Hợp đồng lao động chấm dứt theo ý chí thỏa thuận của hai bên khi giao kết hợp đồng.
	0.5

0.5



	
	b
	Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A thì chị Hoa được hưởng chế độ:

Hưởng đầy đủ lương và các khoản phụ cấp đến ngày 14/3/2011

Trợ cấp thôi việc cho 1 năm làm việc là nữa tháng lương.

Nhận sổ bảo hiểm xã hội.
	0.5

0.5



	4
	
	Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ nghĩ rằng lễ cưới lớn – nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích?(1 điểm)
b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích?(1 điểm)
	2,0

	
	a
	Bà Lan và ông Bình không phải nộp đơn ra tòa để ly dị 

Bởi vì: họ không đăng ký kết hôn thì không cần ra tòa ly dị (hôn nhân không được pháp luật công nhận)
	0.5

0.5



	
	b
	Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của 2 người 

Bởi vì hôn nhân không được pháp luật công nhận
	0.5

0.5
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